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	Chủ đề 3.
Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	
	
	MC (4-1)
	YN
(4-4)
	
ES

	1
	
	Bài 6. Giao tiếp và ứng xử trong không gian mạng
	Nhận biết: 
-Xác định được ví dụ về giao tiếp qua mạng xã hội. 
-Nhận diện loại hình giao tiếp thiếu tín hiệu phi ngôn ngữ.
-Biết hành vi văn hoá (ngôn ngữ lịch sự).  
-Biết hành vi sai (tự ý chia sẻ thông tin). 
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Chủ đề 4: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Bài 7. HTML và cấu  trúc trang web
	Nhận biết
- Nhận biết về cấu trúc trang HTML và phần mềm soạn thảo HTML
Thông hiểu
- Hiểu chức năng của phần tử HTML
Vận dụng
- Phân loại được thẻ HTML
	1B

	1B
2H
1V
	

	
	
	Bài 8. Định dạng văn bản.
	Nhận biết
- Nhận biết được các thẻ định dạng văn bản: giảm cỡ chữ, định dạng Font chữ, định dạng tiêu đề.
Thông hiểu
- Hiểu được tính năng của thẻ in đậm và nghiêng trong định dạng văn bản
Vận dụng
- Vận dụng các thẻ định dạng để định dạng đoạn văn bản cho trước
	1B
	1B
2H
1V
	

	
	
	Bài 9. Tạo danh sách bảng
	Thông hiểu:
- Hiểu cấu trúc định dạng kiểu danh sách và thuộc tính kiểu viền
Vận dụng: 
- Vận dụng viết đoạn mã lệnh tạo danh sách theo mẫu cho trước.
	1B
1H
	1B
2H
1V
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	Bài 10. Tạo liên kết
	Nhận biết
- Nhận biết khái niệm liên kết ngoài và kí hiệu dùng trong đường dẫn liên kết trong
- Nhận biết thẻ dùng để tạo liên kết
Thông hiểu
- Hiểu được chức năng của thẻ <a>
Vận dụng
Vận dụng thẻ <a> để tạo liên kết tới một phần bất kì của trang web
	1B

	1B
2H
1V
	

	
	
	Bài 11. Chèn tệp tin đa phương tiện và khung nội tuyến vào trang web
	Nhận biết
- Nhận biết khái niệm liên kết ngoài và kí hiệu dùng trong đường dẫn liên kết trong
- Nhận biết thẻ dùng để tạo liên kết
Thông hiểu
- Hiểu được chức năng của thẻ <a>
Vận dụng
- Vận dụng thẻ <a> để tạo liên kết tới một phần bất kì của trang web
	2B
1H

	
	

	
	
	Bài 12. Tạo biểu mẫu
	Nhận biết
- Biết chức năng các phần tử dùng trong biểu mẫu.
Thông hiểu:
- Hiểu cấu trúc của phần tử Select và kiểu dữ liệu của phần tử input loại password
Vận dụng: 
Vận dụng viết đoạn mã lệnh tạo biểu mẫu theo mẫu cho trước.
	1B
1H
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	Bài 13. Khái niệm, vai trò của CSS
	Nhận biết
- Nắm được khái niệm CSS.
- Biết được cấu trúc tổng quát của các mẫu định dạng CSS.
Thông hiểu
- Hiểu được ý nghĩa của CSS.
- Hiểu các cách thiết lập CSS.
	1B
1H
	
	

	
Tổng
	8 lệnh B
4 lệnh H
	4 lệnh B
8 lệnh H
4 lệnh VD
	4 lệnh B
8 lệnh VD

	Tỉ lệ %
	16 B = 40%, 12 H = 30%, 12 VD = 30%

	Tỉ lệ chung
	B + H = 70%
	VD= 30%



